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Bài thi: NGỮ VĂN
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Họ, tên thí sinh:..................................................................Số báo danh:…………………………………

I. ĐỌC HIỂU (3.0 điểm)

 Đọc đoạn trích:

	(1)Con nợ Mẹ giọt nước mắt mỗi ngày

Đã rơi xuống để đời con bớt khổ

Nợ Mẹ nếp nhăn, trưa hè nắng đổ

Nợ mái tóc phai màu, vết nứt nẻ bàn chân.

(2)Nợ Mẹ năm mươi hai năm chưa phủi hết bụi trần

Vẫn lao lực chưa một ngày ngơi nghỉ

Con nợ Mẹ những lời thương thủ thỉ

Rằng Mẹ ơi! Con yêu Mẹ thật nhiều.

(3)Con đã nhận ra và con hiểu một điều

Tình Mẹ cho con luôn là vô điều kiện

Làm con Mẹ điều con luôn hãnh diện

Cho con được nói lời: Xin lỗi Mẹ, Mẹ ơi!
                       (Trích Con nợ mẹ, Đặng Hải Yến, caybuttre.vn)


Thực hiện các yêu cầu sau:

Câu 1. Xác định thể thơ của đoạn trích.

Câu 2. Trong khổ (1), người mẹ hiện lên qua những từ ngữ, hình ảnh nào?

Câu 3. Anh/Chị hiểu nội dung các dòng thơ sau như thế nào?

Nợ Mẹ năm mươi hai năm chưa phủi hết bụi trần

Vẫn lao lực chưa một ngày ngơi nghỉ

Câu 4. Nội dung hai dòng thơ sau có ý nghĩa gì với anh/chị?

Con nợ Mẹ giọt nước mắt mỗi ngày

Đã rơi xuống để đời con bớt khổ

II. LÀM VĂN (7.0 điểm)
Câu 1. (2.0 điểm)
Từ nội dung đoạn trích phần Đọc hiểu, hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về trách nhiệm của người con đối với cha mẹ.

Câu 2. (5.0 điểm)

Ở cảnh VII, đoạn trích của vở kịch Hồn Trương Ba, da hàng thịt, trong màn đối thoại với xác anh hàng thịt, Hồn Trương Ba mạnh mẽ, quyết liệt phủ nhận Xác: A, mày cũng biết nói kia à? Vô lí, mày không thể biết nói! Mày không có tiếng nói, mà chỉ là xác thịt âm u đui mù...
Nhưng sau màn đối thoại với người thân, Hồn Trương Ba đã nhận ra: Mày đã thắng thế rồi đấy, cái thân xác không phải của ta ạ, mày đã tìm đủ mọi cách để lấn át ta…Nhưng lẽ nào ta chịu thua mày, khuất phục mày và tự đánh mất mình? “Chẳng còn cách nào khác”! Mày nói như thế hả? Nhưng có thật là không còn cách nào khác? Không cần đến cái đời sống do mày mang lại! Không cần!
                                                                     (Trích Hồn Trương Ba, da hàng thịt- Lưu Quang Vũ-             Ngữ văn 12, Tập hai, NXB Giáo dục Việt Nam, 2016, tr.144 và tr.148)

Anh/Chị hãy phân tích sự thay đổi trong nhận thức của nhân vật Hồn Trương Ba qua những lời thoại trên; từ đó, rút ra những thông điệp cuộc sống mà Lưu Quang Vũ muốn gửi gắm qua vở kịch.

------------ HẾT -----------

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

ĐÁP ÁN THI THỬ TỐT NGHIỆP NĂM 2022-2023
Môn thi: NGỮ VĂN                                   
	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	Đọc-hiểu 
	3.0

	
	1
	Thể thơ: tự do.

Hướng dẫn chấm:

                   - HS trả lời như đáp án: 0,75 điểm.

           - HS trả lời sai: 0,0 điểm.
	0.75

	
	2
	Trong khổ (1), người mẹ hiện lên qua những từ ngữ, hình ảnh:

giọt nước mắt

nếp nhăn

mái tóc phai màu

vết nứt nẻ bàn chân.

Hướng dẫn chấm:

          - HS trả lời 3-4 ý được: 0.75 điểm.

             - HS trả lời 2  ý được: 0,5 điểm.

             - HS trả lời 2  ý được: 0,25 điểm.
	0.75

	
	3
	Nội dung các dòng thơ sau:

Nợ Mẹ năm mươi hai năm chưa phủi hết bụi trần

Vẫn lao lực chưa một ngày ngơi nghỉ

- Nỗi vất vả, nhọc nhằn, gian khổ triền miền không một chút thảnh thơi của mẹ
- Sự đồng cảm, thấu hiểu và biết ơn của người con đối với mẹ

Hướng dẫn chấm:

      - HS trả lời như đáp án: 1.0 điểm.

                                          - HS trả lời được 01 ý: 0,5 điểm.

                                          - HS trả lời sai: 0,0 điểm
	1.0



	
	4
	Nội dung hai dòng thơ sau có ý nghĩa gì với anh/chị?

- Hai dòng thơ là sự thấu hiểu của người con với nỗi vất vả nhọc nhằn của mẹ trong hành trình mưu sinh để nuôi con khôn lớn.

-Ý nghĩa của hai dòng thơ với bản thân: thí sinh có thể rút ra những ý nghĩa riêng với bản thân từ nội dung hai dòng thơ.

Có thể theo hướng:

+ Cần thấu hiểu chia sẻ với nỗi vất vả nhọc nhằn của mẹ

+ Biết ơn sự hi sinh của mẹ đối với mình

……………………………………

Hướng dẫn chấm:

         - HS trả lời mỗi ý được: 0,25 điểm.
	0.5

	II
	
	Làm văn
	7.0

	
	1
	Viết một đoạn văn về trách nhiệm của người con đối với cha mẹ
	2.0

	
	
	a. Đảm bảo yêu cầu về hình thức đoạn văn
	0.25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: trách nhiệm của người con đối với cha mẹ
	0.25

	
	
	c.Triển khai vấn đề nghị luận

Thí sinh có thể lựa chọn các thao tác lập luận phù hợp, triển khai vấn đề nghị luận theo nhiều cách để làm rõ trách nhiệm của người con đối với cha mẹ. Có thể theo hướng sau:
 Mỗi người con cần nhận thức được vai trò quan trọng của cha mẹ đối với sự phát triển thể chất, tinh thần cũng như tương lai của chính mình; có thái độ yêu thương, đồng cảm, thấu hiểu, biết ơn đối với đấng sinh thành; có hành động chăm sóc, phụng dưỡng… đền đáp công ơn của cha mẹ. Có trách nhiệm với cha mẹ là tiền đề để sống có trách nhiệm với bản thân, với xã hội và mọi người xung quanh. Không có trách nhiệm với cha mẹ sẽ biến chúng ta thành kẻ bất hiếu, vô ơn, ích kỉ…

Hướng dẫn chấm:

- Lập luận chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ xác đáng; dẫn chứng tiêu biểu, phù hợp; kết hợp nhuần nhuyễn giữa lí lẽ và dẫn chứng (1,0 điểm)

- Lập luận chưa thật chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ xác đáng nhưng không có dẫn chứng hoặc dẫn chứng không tiêu biểu (0,5 – 0,75 điểm)

- Lập luận không chặt chẽ, thiếu thuyết phục: lí lẽ không xác đáng, không liên quan mật thiết đến vấn đề nghị luận, không có dẫn chứng hoặc dẫn chứng không phù hợp (0,25 điểm)

 - Học sinh có thể trình bày quan điểm riêng nhưng phải phù hợp với chuẩn mực đạo đức và pháp luật.                        
	1.0

	
	
	d.Chính tả, ngữ pháp

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt
	0.25

	
	
	e. Sáng tạo

Thể hiện sâu sắc suy nghĩ về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0.25

	
	2
	Anh/Chị hãy phân tích sự thay đổi trong nhận thức của nhân vật Hồn Trương Ba qua những lời thoại trên; từ đó, rút ra những thông điệp cuộc sống mà Lưu Quang Vũ muốn gửi gắm qua vở kịch.
	5.0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận 

Mở bài nêu được vấn đề nghị luận, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài khái quát được vấn đề.
	0.25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận

Sự thay đổi trong nhận thức của nhân vật Hồn Trương Ba qua những lời thoại trên; những thông điệp cuộc sống mà Lưu Quang Vũ muốn gửi gắm qua vở kịch.
	0.5

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm

Thí sinh có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng; đảm bảo các yêu cầu cơ bản sau:
	

	
	
	*Giới thiệu được khái quát về tác giả Lưu Quang Vũ, tác phẩm Hồn Trương Ba, da hàng thịt và đoạn trích từ đó thấy được những thông điệp cuộc sống mà Lưu Quang Vũ muốn gửi gắm qua vở kịch.
	0.5

	
	
	*Khái quát chung: nguồn gốc và sự sáng tạo tác phẩm, vị trí đoạn trích, nhân vật Trương Ba trước lời đối thoại với anh hàng thịt
*Phân tích nội dung đoạn trích: sự thay đổi trong nhận thức của nhân vật Hồn Trương Ba qua những lời thoại.
- Lời thoại của nhân vật Hồn Trương Ba qua màn đối thoại với xác anh hàng thịt:
       +Hoàn cảnh dẫn đến cuộc đối thoại:
         @. Do phải sống nhờ thể xác của hàng thịt, hồn Trương Ba phải chiều theo một số nhu cầu hiển nhiên của xác thịt. Linh hồn nhân hậu, trong sạch, bản tính ngay thẳng của Trương Ba xưa kia, nay phải sống mượn, lệ thuộc nên bị nhiễm độc bởi sự tầm thường, dung tục của xác thịt phô phàm.

         @. Trương Ba dằn vặt, đau khổ, quyết chống trả bằng cách tách ra khỏi xác thịt để tồn tại độc lập, không lệ thuộc vào thân xác .(dẫn chứng: đoạn độc thoại nội tâm của Trương Ba)
      +Ý nghĩa của lời thoại: là cuộc tranh luận về sức mạnh của thể xác hay của linh hồn.
      “A! Mày cũng có tiếng nói kia à? Vô lí, mày không thể biết nói? Mày không có tiếng nói, mà chỉ là xác thịt âm u đui mù.”
   @. Thái độ của Hồn: một mặt nhằm phỉ báng, nguyền rủa, phủ nhận tiếng nói của xác hàng thịt; một mặt ngầm đề cao tiếng nói của linh hồn, xem linh hồn mới có quyền năng quyết định mọi thứ.

  @. Lời thoại ngắn, đứt gãy và được diễn tả bằng nhiều câu cảm thán.

  -  Lời độc thoại của Hồn Trương Ba sau màn đối thoại với người thân
      + Hoàn cảnh dẫn tới lời độc thoại của Trương Ba:
       @. Sau màn đối thoại với người thân, Hồn Trương Ba hiểu ra rằng mình không còn là mình nữa nên rất đau khổ tuyệt vọng. (Hs phân tích ngắn gọn màn đối thoại với người thân)
       @. Trương Ba “thẫn thờ”, ông ôm đầu bế tắc, để rồi nhận thấy:“Mày đã thắng thế rồi đấy, cái thân xác không phải của ta ạ, mày đã tìm đủ mọi cách để lấn át ta… Nhưng lẽ nào ta chịu thua mày, khuất phục mày và tự đánh mất mình? “Chẳng còn cách nào khác”! Mày nói như thế hả? Nhưng có thật là không còn cách nào khác? Không cần đến cái đời sống do mày mang lại! Không cần!”.

   + Ý nghĩa của lời độc thoại
    @. Những câu hỏi liên tiếp, cho thấy tâm trạng Trương Ba đang diễn ra sự giằng xé dữ dội giữa Hồn và Xác, và bước đầu thừa nhận sức mạnh của Xác trong việc lấn át Hồn. Từ nhận thức ấy, Trương Ba đi đến một quyết định quyết liệt từ bỏ lối sống lệ thuộc vào thân xác của người khác, một cuộc sống không còn chính là mình, bằng hành động dứt khoát thắp hương gọi Đế Thích để từ giã cuộc sống ấy .

    @. Lời độc thoại nội tâm của nhân vật Trương Ba chính là sự đấu tranh để hoàn thiện nhân cách. Có thể nói cuộc đấu tranh giữa Hồn và Xác, phần thắng nghiêng về Xác, nhưng Hồn không chịu yếu thế, không khuất phục mà tìm mọi cách để được sống là chính mình – Đây chính là nhân cách cao đẹp của nhân vật Trương Ba.

* Nghệ thuật:

         – Sáng tạo lại cốt truyện dân gian.

         – Nhà văn đã dựng lên được những kịch tính thông qua cử chỉ, hành động, đặc biệt là lời thoại của nhân vật sinh động có tầm khái quát cao, có chiều sâu triết lí. Giọng điệu tranh biện độc đáo…

* Đánh giá chung: sự thay đổi trong nhận thức của Trương Ba được thể hiện qua việc tạo dựng mâu thuẫn và xung đột kịch đặc sắc của nhà viết kịch tài năng Lưu Quang Vũ.
	1.75

0.5

0.25

	
	
	* Yêu cầu nâng cao: những thông điệp cuộc sống mà Lưu Quang Vũ muốn gửi gắm qua vở kịch.

– Được sống là mình trọn vẹn trong cơ thể thống nhất giữa linh hồn và thể xác mới là hạnh phúc. Muốn vậy, mỗi người cần phải đấu tranh để tự hoàn thiện về nhân cách, sống hài hòa giữa thể xác và linh hồn, hài hòa giữa cái bên trong và cái bên ngoài. Không thể có một linh hồn thanh cao trong một thể xác phàm tục, tội lỗi. Đó mới thực sự là sống có ý nghĩa, sống hạnh phúc và đem lại hạnh phúc cho mọi người.
- Phê phán lối sống giả tạo, lối sống hời hợt, chắp vá, gượng ép, vay mượn  hoặc quá đề cao nhu cầu vật chất hơn tinh thần, tinh thần hơn vật chất Đừng bao giờ cho rằng tâm hồn là thứ đáng quý nên chỉ biết chăm lo cho tâm hồn mà không chú ý đến những giá trị vật chất. Hay cũng đừng quan tâm đến thể xác mà bỏ bê đời sống tâm hồn đang diễn ra phổ biến, trở thành trào lưu đáng báo động trong xã hội.
	0.5

	
	
	d.Chính tả, ngữ pháp

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt
	0.25

	
	
	e. Sáng tạo

Thể hiện sâu sắc suy nghĩ về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0.5

	
	
	
TỔNG ĐIỂM
	10.0


       Lưu ý chung: Thí sinh có thể làm bài theo những cách khác nhau, chấp nhận cả những cách khác với đáp án, nhưng phải đảm bảo những yêu cầu về kiến thức.
------Hết------
	SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BẮC NINH


	ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP LỚP 12

NĂM HỌC : 2022 - 2023

Bài thi: NGỮ VĂN

Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian phát đề



Họ, tên thí sinh:..................................................................Số báo danh:…………………………………

I. ĐỌC HIỂU (3.0 điểm)

 Đọc đoạn trích:

	(1)Con nợ Mẹ giọt nước mắt mỗi ngày

Đã rơi xuống để đời con bớt khổ

Nợ Mẹ nếp nhăn, trưa hè nắng đổ

Nợ mái tóc phai màu, vết nứt nẻ bàn chân.

(2)Nợ Mẹ năm mươi hai năm chưa phủi hết bụi trần

Vẫn lao lực chưa một ngày ngơi nghỉ

Con nợ Mẹ những lời thương thủ thỉ

Rằng Mẹ ơi! Con yêu Mẹ thật nhiều.

(3)Con đã nhận ra và con hiểu một điều

Tình Mẹ cho con luôn là vô điều kiện

Làm con Mẹ điều con luôn hãnh diện

Cho con được nói lời: Xin lỗi Mẹ, Mẹ ơi!
                       (Trích Con nợ mẹ, Đặng Hải Yến, caybuttre.vn)


Thực hiện các yêu cầu sau:

Câu 1. Xác định thể thơ của đoạn trích.

Câu 2. Trong khổ (1), người mẹ hiện lên qua những từ ngữ, hình ảnh nào?

Câu 3. Anh/Chị hiểu nội dung các dòng thơ sau như thế nào?

Nợ Mẹ năm mươi hai năm chưa phủi hết bụi trần

Vẫn lao lực chưa một ngày ngơi nghỉ

Câu 4. Nội dung hai dòng thơ sau có ý nghĩa gì với anh/chị?

Con nợ Mẹ giọt nước mắt mỗi ngày

Đã rơi xuống để đời con bớt khổ

II. LÀM VĂN (7.0 điểm)
Câu 1. (2.0 điểm)
Từ nội dung đoạn trích phần Đọc hiểu, hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về trách nhiệm của người con đối với cha mẹ.

Câu 2. (5.0 điểm)

Trong vở kịch Hồn Trương Ba, da hàng thịt của Lưu Quang Vũ có đoạn: 

“Hồn Trương Ba: Không thể bên trong một đằng, bên ngoài một nẻo được. Tôi muốn là tôi toàn vẹn.

Đế Thích: Thế ông ngỡ tất cả mọi người đều được là mình toàn vẹn cả ư? Ngay cả tôi đây. Ở bên ngoài, tôi đâu có được sống theo những điều tôi nghĩ bên trong. Mà cả Ngọc Hoàng nữa, chính người lắm khi cũng phải khuôn ép mình cho xứng với danh vị Ngọc Hoàng. Dưới đất, trên trời đều thế cả, nữa là ông. Ông đã bị gạch tên khỏi sổ Nam Tào. Thân thể thật của ông đã tan rữa trong bùn đất, còn chút hình thù gì của ông đâu!
Hồn Trương Ba: Sống nhờ vào đồ đạc, của cải của người khác, đã là chuyện không nên, đằng này cái thân tôi cũng phải sống nhờ vào anh hàng thịt. Ông chỉ nghĩ đơn giản là cho tôi sống, nhưng sống như thế nào thì ông chẳng cần biết!
Đế Thích: (không hiểu) Nhưng mà ông muốn gì?

Hồn Trương Ba: Ông từng nói: Nếu thân thể người chết còn nguyên vẹn, ông có thể làm cho hồn người đó trở về. Thì đây, (chỉ vào người mình) thân thể anh hàng thịt còn lành lặn nguyên xi đây, tôi trả lại cho anh ta. Ông hãy làm cho hồn anh ta được sống lại với  thân xác này.
Đế Thích: Sao lại có thể đổi tâm hồn đáng quý của bác lấy chỗ cho cái phần hồn tầm thường của anh hàng thịt ?

Hồn Trương Ba: Tầm thường, nhưng đúng là của anh ta, sẽ sống hòa thuận được với thân anh ta, chúng sinh ra là để sống với nhau. Vả lại, còn…còn chị vợ anh ta nữa…chị ta thật đáng thương!”

(TríchHồn Trương Ba, da hàng thịt – Lưu Quang Vũ, SGK Ngữ văn 12, trang 149, NXBGD)

Anh/Chị hãy phân tích sự khác biệt trong quan niệm sống của Trương Ba và Đế Thích; từ đó, hãy bình luận ngắn gọn về khát vọng được sống là chính mình.
------------ HẾT -----------

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

ĐÁP ÁN THI THỬ TỐT NGHIỆP NĂM …
Môn thi: NGỮ VĂN                                   
	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	Đọc-hiểu 
	3.0

	
	1
	Thể thơ: tự do.

Hướng dẫn chấm:

                   - HS trả lời như đáp án: 0,75 điểm.

           - HS trả lời sai: 0,0 điểm.
	0.75

	
	2
	Trong khổ (1), người mẹ hiện lên qua những từ ngữ, hình ảnh:

giọt nước mắt

nếp nhăn

mái tóc phai màu

vết nứt nẻ bàn chân.

Hướng dẫn chấm:

          - HS trả lời 3-4 ý được: 0.75 điểm.

             - HS trả lời 2  ý được: 0,5 điểm.

             - HS trả lời 2  ý được: 0,25 điểm.
	0.75

	
	3
	Nội dung các dòng thơ sau:

Nợ Mẹ năm mươi hai năm chưa phủi hết bụi trần

Vẫn lao lực chưa một ngày ngơi nghỉ

- Nỗi vất vả, nhọc nhằn, gian khổ triền miền không một chút thảnh thơi của mẹ
- Sự đồng cảm, thấu hiểu và biết ơn của người con đối với mẹ

Hướng dẫn chấm:

      - HS trả lời như đáp án: 1.0 điểm.

                                          - HS trả lời được 01 ý: 0,5 điểm.

                                          - HS trả lời sai: 0,0 điểm
	1.0



	
	4
	Nội dung hai dòng thơ sau có ý nghĩa gì với anh/chị?

- Hai dòng thơ là sự thấu hiểu của người con với nỗi vất vả nhọc nhằn của mẹ trong hành trình mưu sinh để nuôi con khôn lớn.

-Ý nghĩa của hai dòng thơ với bản thân: thí sinh có thể rút ra những ý nghĩa riêng với bản thân từ nội dung hai dòng thơ.

Có thể theo hướng:

+ Cần thấu hiểu chia sẻ với nỗi vất vả nhọc nhằn của mẹ

+ Biết ơn sự hi sinh của mẹ đối với mình

……………………………………

Hướng dẫn chấm:

         - HS trả lời mỗi ý được: 0,25 điểm.
	0.5

	II
	
	Làm văn
	7.0

	
	1
	Viết một đoạn văn về trách nhiệm của người con đối với cha mẹ
	2.0

	
	
	a. Đảm bảo yêu cầu về hình thức đoạn văn
	0.25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: trách nhiệm của người con đối với cha mẹ
	0.25

	
	
	c.Triển khai vấn đề nghị luận

Thí sinh có thể lựa chọn các thao tác lập luận phù hợp, triển khai vấn đề nghị luận theo nhiều cách để làm rõ trách nhiệm của người con đối với cha mẹ. Có thể theo hướng sau:
 Mỗi người con cần nhận thức được vai trò quan trọng của cha mẹ đối với sự phát triển thể chất, tinh thần cũng như tương lai của chính mình; có thái độ yêu thương, đồng cảm, thấu hiểu, biết ơn đối với đấng sinh thành; có hành động chăm sóc, phụng dưỡng… đền đáp công ơn của cha mẹ. Có trách nhiệm với cha mẹ là tiền đề để sống có trách nhiệm với bản thân, với xã hội và mọi người xung quanh. Không có trách nhiệm với cha mẹ sẽ biến chúng ta thành kẻ bất hiếu, vô ơn, ích kỉ…

                             Hướng dẫn chấm:

- Lập luận chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ xác đáng; dẫn chứng tiêu biểu, phù hợp; kết hợp nhuần nhuyễn giữa lí lẽ và dẫn chứng (1,0 điểm)

- Lập luận chưa thật chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ xác đáng nhưng không có dẫn chứng hoặc dẫn chứng không tiêu biểu (0,5 – 0,75 điểm)

- Lập luận không chặt chẽ, thiếu thuyết phục: lí lẽ không xác đáng, không liên quan mật thiết đến vấn đề nghị luận, không có dẫn chứng hoặc dẫn chứng không phù hợp (0,25 điểm)

     - Học sinh có thể trình bày quan điểm riêng nhưng phải phù hợp với chuẩn mực đạo đức và pháp luật.                        
	1.0

	
	
	d.Chính tả, ngữ pháp

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt
	0.25

	
	
	e. Sáng tạo

Thể hiện sâu sắc suy nghĩ về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0.25

	
	2
	         Phân tích sự khác biệt trong quan niệm sống của Trương Ba và Đế Thích; từ đó, hãy bình luận ngắn gọn về khát vọng được sống là chính mình.
	5.0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận 

Mở bài nêu được vấn đề nghị luận, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài khái quát được vấn đề.
	0.25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận

Sự khác biệt trong quan niệm sống của Trương Ba và Đế Thích; bình luận ngắn gọn về khát vọng được sống là chính mình.
	0.5

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm

Thí sinh có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng; đảm bảo các yêu cầu cơ bản sau:
	

	
	
	*Giới thiệu được khái quát về tác giả Lưu Quang Vũ, tác phẩm Hồn Trương Ba, da hàng thịt và đoạn trích và bình luận ngắn gọn về khát vọng được sống là chính mình 
	0.5

	
	
	* Khái quát chung: nguồn gốc và sáng tạo tác phẩm, vị trí đoạn trích, nhân vật Trương Ba trước cuộc đối thoại với Đế Thích

* Phân tích nội dung đoạn trích

- Quan điểm của hai nhân vật qua đoạn trích

            + Giới thiệu chung

@. Giải thích quan điểm: cách nhìn về cuộc sống (mục đích, ý nghĩa, lí do…sự sống của con người). Quan điểm  đúng thể hiện lập trường, đạo đức, vốn sống, văn hóa và sự tiến bộ, tích cực trong cuộc sống. Quan điểm sai lệch biểu hiện lối sống tiêu cực, hành động sai trái, tạo cơ hội cho kẻ xấu làm điều ác, hãm hại người tốt…
@. Hoàn cảnh của Trương Ba: Bất đắc dĩ phải sống trong thân xác hàng thịt, dần dần Trương Ba bị nhiễm nhiều thói xấu của xác hàng thịt, làm người thân đau khổ, bản thân ông bế tắc tuyệt vọng. 

+ Quan điểm của Trương Ba:

@. Không chấp nhận lối sống : bên trong một đằng, bên ngoài một nẻo. Đó là lối sống giả dối, gây đau khổ cho người thân, gây phiền toái cho chính mình. Điều đó chứng tỏ Trương Ba đã dũng cảm đối diện với hoàn cảnh nghiệt ngã, dám từ bỏ cuộc sống không phải là mình, chiến thắng sự hèn nhát tầm thường, yếu đuối của bản thân, không chịu lùi bước trước xác hàng thịt.
@. Khát vọng được sống là mình: trọn vẹn cả linh hồn và thể xác. Đó mới thực sự là sống có ý nghĩa, sống hạnh phúc và đem lại hạnh phúc cho mọi người.
@.  Phê phán Đế Thích nghĩ đơn giản, sống quan liêu hời hợt: Chỉ cần cho tôi sống nhưng sống như thế nào thì ông chẳng cần biết. Đối với Trương Ba, sống không được là mình mà phải nhờ vả, mượn thân xác người khác chẳng qua là sự tồn tại, vô hồn, không ý nghĩa.
@. Dám từ bỏ những thứ không phải của mình để trả lại sự sống cho anh hàng thịt. Trương Ba không chỉ cao thượng mà rất nhân hậu vị tha.

=>Quan điểm của Trương Ba không chấp nhận cuộc sống giả tạo, gượng ép, chắp vá, vô nghĩa. Trương Ba có lòng tự trọng, nhân hậu, sống cao thượng, khao khát sống là chính mình trọn vẹn thể xác và linh hồn. Đó là lối sống đẹp đẽ, đáng trân trọng của những người hiểu rõ mục đích ý nghĩa của cuộc sống.

+ Quan điểm của Đế Thích:

@. Không ai được sống là mình, trên trời dưới đất đều sống kiểu bên trong một đằng, bên ngoài một nẻo: Tôi, ông và cả Ngọc hoàng cũng vậy. Đó là sự thật phải chấp nhận không nên thay đổi, phủ nhận.

@.  Chỉ cần thể xác được sống lại cho linh hồn trú ngụ còn thể xác và linh hồn không thống nhất không quan trọng. Vì vậy hãy cố gắng chấp nhận và sống chung với hoàn cảnh đó. Đó là quan điểm sống hời hợt, vô cảm.
+ Nhận xét hai quan điểm sống:

@. Trương Ba đúng đắn, tích cực, coi trọng sự sống thực sự là mình còn Đế Thích sai lầm, quan liêu chỉ coi trọng sự tồn tại còn sống được là mình không cần quan tâm.

@. Quan điểm của Trương Ba thể hiện tư tưởng chủ đề của vở kịch và cũng là thông điệp của nhà văn đến mọi người: Hãy sống là mình, trọn vẹn thống nhất thể xác và linh hồn. Nếu không chỉ là sự tồn tại vô nghĩa, tạo cơ hội cho kẻ xấu lợi dụng, cái ác hoành hành.

@. Nhà văn phê phán lối sống giả tạo, lối sống hời hợt, chắp vá, gượng ép hoặc quá đề cao nhu cầu vật chất hơn tinh thần, tinh thần hơn vật chất đang diễn ra phổ biến, trở thành trào lưu đáng báo động trong xã hội.

* Nghệ thuật:

           Từ một tình huống trong truyện cổ dân gian, nhà văn đã sử dụng sáng tạo thành xung đột kịch gay gắt căng thẳng; ngôn ngữ kịch giản dị, có sức khái quát cao, thể hiện rõ xung đột kịch và tích cách nhân vật. Tính chất triết lí từ hai nhân vật có quan điểm sống trái ngược nhau làm nên thành công của vở kịch. Mâu thuẫn được giải quyết.

* Đánh giá chung: sự khác nhau trong quan niệm sống của Trương Ba và Đế Thích được thể hiện qua việc tạo dựng mâu thuẫn và xung đột kịch đặc sắc của nhà viết kịch tài năng Lưu Quang Vũ.
	1.75

0.5

0.25

	
	
	* Yêu cầu nâng cao: Bình luận khát vọng được sống là chính mình. 

Trương Ba không chấp nhận sống chung với sự tầm thường giả dối của người khác, ông muốn được sống thuận theo lẽ tự nhiên: trọn vẹn là mình hòa hợp linh hồn thể xác. Từ đó, tác giả muốn nhắn nhủ mỗi người chúng ta phải trang bị tri thức, kĩ năng, luôn chủ động, linh hoạt trước những biến đổi của cuộc sống. Cần giữ vững cá tính, phong cách của bản thân, sống hòa nhập nhưng không hòa tan, sống theo cá tính, phong cách riêng nhưng không lập dị khác thường, con người sẽ có được hạnh phúc thực sự.
	0.5

	
	
	d.Chính tả, ngữ pháp

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt
	0.25

	
	
	e. Sáng tạo

Thể hiện sâu sắc suy nghĩ về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0.5

	
	
	
TỔNG ĐIỂM
	10.0


       Lưu ý chung: Thí sinh có thể làm bài theo những cách khác nhau, chấp nhận cả những cách khác với đáp án, nhưng phải đảm bảo những yêu cầu về kiến thức.
------Hết------

